Tuần : 17/5/2021 đến 21/5/2021
BÀI TẬP LỊCH SỬ
Câu 1: Thời dựng nước đầu tiên  đã để lại cho ta những gì?

-Tổ quốc.

-Thuật luyện kim, nghề nông trồng lúa nước, nghề chăn nuôi, các phong tục tập quán.

- Nhiều bài học chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập của Tổ quốc ( bài học giữ nước )

Câu 2: Nhà Hán đã dùng những thủ đoạn gì để  ”đồng hóa” dân tộc ta?
- Tổ chức sắp xếp bộ máy cai trị đến việc tổ chức bốc lột triệt để mọi người dân Âu Lạc... 
- Từ việc loại trừ người Âu Lạc ra khỏi bộ máy cai trị đến việc đưa người Hán sang nước ta, tìm cách xóa bỏ mọi phong tục, tập quán của người Âu Lạc để dần ”Hán hóa” dân ta…
Câu 3: Vì sao chính quyền đô hộ nắm độc quyền nghề rèn sắt?

-  Kìm hãm sự phát triển kinh tế.

-  Hạn chế nhân dân ta rèn vũ khí chống chính quyền đô hộ.
Câu 4: Nghề nông trồng lúa nước ra đời trong hoàn cảnh nào?

 Từ trồng trọt, người ta phát hiện ra cây lúa hoang. Với nghề nông vốn có và với hành loạt công cụ sản xuất được cải tiến, những người nguyên thủy sống định cư lâu dài ở vùng đồng bằng ven sông, ven biển, họ trồng nhiều loại cây, củ và đặc biệt là cây lúa. Nghề nông trồng lúa nước ra đời. Trên các vùng cư trú rộng lớn ở vùng đồng bằng ven sông, ven biển, cây lúa trở thành cây lương thực chính của con người.

Câu 5: Vì sao người ta gọi là nề văn hóa Đông Sơn?

Đông Sơn là vùng ven sông Mã thuộc Thanh Hóa, nơi đậy, các nhà khảo cổ đã phát hiện hàng loạt đồ đồng tiêu biểu cho một giai đoạn phát triển cao của người nguyên thủy thời đó, do đó  nền văn hóa Đông Sơn được dùng  để gọi chung nền văn hóa đồng thau ở Bắc Việt Nam. 

Câu 6: Trong sản xuất nông nghiệp người Chăm đã có sáng tạo gì?

Người Chăm đã sáng tạo ra xe guồng nước để đưa nước từ sông, suối lên ruộng và từ ruộng thấp lên ruộng cao.
 Lật đổ chính quyền đô hộ dựng nền tự chủ. Đây là sự kiện mở đầu cho thời kỳ  độc lập hoàn tòan.
Câu 7: Kinh tế, văn hóa Cham-Pa có gì  giống và khác nhau với kinh tế, văn hóa người Việt ? 

*Giống nhau: 

-Kinh tế: + Söû duïng coâng cuï saét, dùng  sức kéo trâu bò. +Troàng luùa 2 vuï/naêm.  + Troàng caây aên quaû, caây coâng nghieäp, khai thaùc laâm thoå saûn, làm đồ gốm, buôn bán với nước ngoài 

-Văn hóa: + Theo đạo phật. + Có thói quen ăn trầu. + ở nhà sàn. 

*Khác nhau: 

- Kinh tế: - Làm ruộng bậc thang. - Saùng taïo guoàng nöôùc.

-Văn hóa: + Coù chöõ vieát rieâng (Chöõ Phaïn). +Theo ñaïo Baølamoân. + Tục hỏa táng người chết.
Câu 8: Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên đã để lại cho chúng ta những gì?

-Lòng yêu nước.
-Tinh Thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước.

-Ý thức vươn lên, bào vệ nền văn hóa dân tộc.

(Học sinh ghi bài đầy đủ vào vở nhé)
Hết 
